
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

TH dịch 1

(56/90)
2-5

TH dịch 1

(60/90)
2-5

chuyên sâu

KN Nghe(5/9)
2-5 Nghỉ hè

Cô Thơ 503B Cô Thơ 503B Cô Hà 503B

Thực hành 

dịch tiếng 

Hàn Quốc 2

(56/90)

6-9
chuyên sâu

KN Đọc (5/9)

Thực hành 

dịch tiếng 

Hàn Quốc 2

(60/90)

6-9

Tiếng Hàn 

Quốc chuyên 

sâu

KN Viết (4/9)

6-9

Tiếng Hàn 

Quốc thương 

mại (24/60)

6-9

Cô Thơ 503B Cô Ngọc 503B Cô Thơ 503B Cô Bảo Ngọc 503B Cô Ngọc 501B

Kiểm tra TH 

dịch 2
2-5

TH dịch 2 

(32/90)
2-5 Nghỉ hè

502B Cô Hà 502B

Tiếng Trung 

Quốc chuyên 

sâu (7/28)

6-9

Tiếng Trung  

chuyên sâu 

(8/28)

6-9

Thực hành 

dịch tiếng 

Trung Quốc 2 

(36/90)

6-9

Thực hành 

dịch tiếng 

Trung Quốc 2 

(40/90)

6-9

Thi Thực 

hành dịch 

tiếng Trung 

Quốc 1

6-10

Cô Hà 502B Cô Hà 502B Cô Lương Hà 502B Cô Lương Hà 502B Thầy Lân 502B

Kiểm tra TH 

dịch 2
2-5

TH dịch 2 

(32/90)
2-5 Nghỉ hè

502B Cô Hà 502B

Tiếng Trung 

Quốc chuyên 

sâu (7/28)

6-9

Tiếng Trung  

chuyên sâu 

(8/28)

6-9

Thực hành 

dịch tiếng 

Trung Quốc 2 

(36/90)

6-9

Thực hành 

dịch tiếng 

Trung Quốc 2 

(40/90)

6-9

Thi Thực 

hành dịch 

tiếng Trung 

Quốc 1

6-10

Cô Hà 502B Cô Hà 502B Cô Lương Hà 502B Cô Lương Hà 502B Thầy Lân 502B

ATQ02-K17

Sáng

Chiều

ATQ03-K17

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

ATH02-K17

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K17

(Từ ngày 22/06/2026 đến ngày 28/06/2026)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chuyên đề 

chuyên sâu
1,2,3

Chuyên đề 

chuyên sâu
1,2,3

Chuyên đề 

chuyên sâu
1,2,3

Chuyên đề 

chuyên sâu
1,2,3

Phương 

Huyền
101D

Phương 

Huyền
101D Phương Huyền 101D Phương Huyền 101D

Chuyên đề 

chuyên sâu
6,7,8

Chuyên đề 

chuyên sâu
6,7,8

Chuyên đề 

chuyên sâu
6,7,8

Chuyên đề 

chuyên sâu
6,7,8

Phương 

Huyền
101D

Phương 

Huyền
101D Phương Huyền 101D Phương Huyền 101D

Chuyên đề 

chuyên sâu
6,7,8

Chuyên đề 

chuyên sâu
6,7,8

Chuyên đề 

chuyên sâu
6,7,8

Chuyên đề 

chuyên sâu
6,7,8

Minh Thúy 102D Minh Thúy 102D Minh Thúy 102D Minh Thúy 102D

YTQ04-K17

+

YTQ13-K17

Sáng

Chiều

YTQ05-K17

+

YTQ14-K17

Sáng

Chiều

YTQ06-K17

+

YTQ10-K17

Sáng

Chiều

2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chuyên đề 

chuyên sâu
1,2,3

Chuyên đề 

chuyên sâu
1,2,3

Chuyên đề 

chuyên sâu
1,2,3

Chuyên đề 

chuyên sâu
1,2,3

Minh Thúy 102D Minh Thúy 102D Minh Thúy 102D Minh Thúy 102D

Chuyên đề 

chuyên sâu
1,2,3

Chuyên đề 

chuyên sâu
1,2,3

Chuyên đề 

chuyên sâu
1,2,3

Chuyên đề 

chuyên sâu
1,2,3

Chuyên đề 

chuyên sâu
1,2,3

Cát Hoa 401D Cát Hoa 404D Cát Hoa 204D Cát Hoa 204D Cát Hoa 101D

Chuyên đề 

chuyên sâu
6,7,8

Chuyên đề 

chuyên sâu
6,7,8

Chuyên đề 

chuyên sâu
6,7,8

Chuyên đề 

chuyên sâu
6,7,8

Chuyên đề 

chuyên sâu
6,7,8

Cát Hoa 401D Cát Hoa 203D Cát Hoa 404D Cát Hoa 404D Cát Hoa 101D

Chuyên đề 

chuyên sâu
9,10

Chuyên đề 

chuyên sâu
9,10

Chuyên đề 

chuyên sâu
9,10

Chuyên đề 

chuyên sâu
9,10

Chuyên đề 

chuyên sâu
9,10

Chuyên đề 

chuyên sâu
9,10

Cát Hoa 401D Cát Hoa 204D Cát Hoa 404D Cát Hoa 404D Cát Hoa 101D Cát Hoa 101D

YTQ08-K17

+

YTQ11-K17

Sáng

Chiều

YTQ09-K17

Sáng

Chiều

YTQ012-K17

Sáng

Chiều

YTQ07-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Phát triển 

ứng dụng 

web(55/75)

07h30

Phát triển 

ứng dụng 

web(55/75)

07h30

Phát triển 

ứng dụng 

web(45/75)

07h30

Phân tích thiết 

kế hướng đối 

tượng(55/60)

6-10

Phát triển ứng 

dụng 

web(50/75)

1-5

Thầy Thắng 407A Thầy Thắng 407A Thầy Thắng 407A Cô Dung 407A Thầy Thắng 407A

Phân tích 

thiết kế 
6-10 14h00 14h00

Cô Dung 407A 407A 407A

Phát triển 

ứng dụng 

web(55/75)

07h30

Phát triển 

ứng dụng 

web(55/75)

07h30

Phát triển 

ứng dụng 

web(45/75)

07h30

Phân tích thiết 

kế hướng đối 

tượng(55/60)

6-10

Phát triển ứng 

dụng 

web(50/75)

1-5

Thầy Thắng 407A Thầy Thắng 407A Thầy Thắng 407A Cô Dung 407A Thầy Thắng 407A

Phân tích 

thiết kế 
6-10 14h00 14h00

Cô Dung 407A 407A 407A

Nghỉ hè

Thi pT thiết kế 

hướng đối 

tượng

Thi phát triển 

ứng dụng web

Thi phát triển 

ứng dụng web

Thi pT thiết kế 

hướng đối 

tượng

TT02-K17

Sáng

Chiều

Chiều

TT01-K17TC

Sáng

Chiều

ATT03-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Hiệu ứng kỹ 

xảo với 

Adobe After 

Effect (70/75)

1-5

Hiệu ứng kỹ 

xảo với 

Adobe After 

Effect (75/75)

1-5

Thiết kế TVC 

quảng cáo 

(60/90)

1-5

Thiết kế TVC 

quảng 

cáo(70/90)

1-5

Thiết kế TVC 

quảng 

cáo(80/90)

1-5

Cô Thùy 405A Cô Thùy 405A Cô Hương 405A Cô Hương 405A Cô Hương 405A

Thiết kế 

TVC quảng 

cáo(50/90)

6-10

Thiết kế 

TVC quảng 

cáo(55/90)

6-10

Thi Hiệu ứng 

kỹ xảo với 

Adobe AE

13h00 

Thiết kế TVC 

quảng 

cáo(65/90)

6-10

Thiết kế TVC 

quảng 

cáo(75/90)

6-10

Cô Hương 405A Cô Hương 405A 405A Cô Hương 405A Cô Hương 405A

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

ĐCN02-K17

Sáng

Chiều

ĐT02-K17

Sáng

Chiều

AĐH02-K17

Sáng

Chiều

5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

AĐT02-K17

Sáng

Chiều

AĐCN02-K17

Sáng

Chiều

ĐL02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Nghỉ hè

OT02,03-K17

Sáng

Chiều

AĐL02-K17

Sáng

Chiều

ATĐ02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Các linh kiện 

điện cơ bản 

trên ô tô và 

cách sử dụng 

đồng hồ 

VOM (25/30)

Tiết 1-5

Các linh kiện 

điện cơ bản 

trên ô tô và 

cách sử dụng 

đồng hồ VOM 

(30/30)

Tiết 1-5 Nghỉ hè

Thầy Thi PTH 03 Thầy Thi PTH 03

Các linh kiện 

điện cơ bản 

trên ô tô và 

cách sử dụng 

đồng hồ 

VOM (25/30)

Tiết 1-5

Các linh kiện 

điện cơ bản 

trên ô tô và 

cách sử dụng 

đồng hồ VOM 

(30/30)

Tiết 1-5 Nghỉ hè

Thầy Thi PTH 03 Thầy Thi PTH 03

Các linh kiện 

điện cơ bản 

trên ô tô và 

cách sử dụng 

đồng hồ 

VOM (25/30)

Tiết 1-5

Các linh kiện 

điện cơ bản 

trên ô tô và 

cách sử dụng 

đồng hồ VOM 

(30/30)

Tiết 1-5 Nghỉ hè

Thầy Thi PTH 03 Thầy Thi PTH 03

AOT03-K17

Sáng

Chiều

AOT04-K17

Sáng

Chiều

AOT02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nghỉ hè

Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

AHD02-K17

Sáng

Chiều

AKS02-K17

Sáng

Chiều

OT02-K17TC

Sáng

Chiều

ACB02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nghỉ hè

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

AQT02-K17

Sáng

Chiều

CB02-K17TC

Sáng

Chiều

AKT02-K17

Sáng

Chiều

10



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

ALG02-K17

Sáng

Chiều

AMK02,03-

K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ôn tập Nghỉ hè

Viết báo cáo Nghỉ hè

AD01,02-

K17, AD01-

K17B2

Sáng

Chiều

AĐD01,02-

K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chờ Tốt 

nghiệp

Sức khoẻ môi 

trường (10/15)

7h30 -

11h45
Nghỉ hè

Hoàng Thị 

Huyền Trang

P202A tòa 

2 MD

Sức khoẻ môi 

trường (5/15)

13h00 -

17h15

Sức khoẻ môi 

trường (15/15)

13h00 -

17h15

Hoàng Thị 

Huyền Trang

P202A tòa 

2 MD

Hoàng Thị 

Huyền Trang

P202A tòa 

2 MD

AD02-K17LT

Sáng

Chiều

AYS02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ôn tập Nghỉ hè

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Nghỉ hè

DMK01-K17

Sáng

Chiều

ARH02-K17

Sáng

Chiều

YQT01-K17 

(CEO)

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ

YCB01-

K17TC

Sáng

Chiều

YTT01-

K17TC

Sáng

Chiều

YĐH01-K17

Sáng

Chiều

YTT01-K17

Sáng

Chiều

DOT01-K17

Sáng

Chiều
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